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GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM
DỊP TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO

Hà Nội hiện có đàn gia súc, gia cầm lớn, đàn 
gia cầm khoảng 37 triệu con, đàn lợn 1,5 triệu con, 
đàn trâu bò 170 ngàn con, đàn chó mèo 430 ngàn 
con, đàn dê khoảng 14 ngàn con. Số trang trại 
chăn nuôi có 6.515 (trong đó có 91 trang trại quy 
mô lớn; 1.387 trang trại quy mô vừa; 5.037 trang 
trại quy mô nhỏ) với 190.608 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. 

Thông lệ vào dịp cuối năm nhất là dịp trước, 
trong và sau tết Dương lịch, tết Nguyên đán, mùa 
lễ hội, người tiêu dùng sử dụng hàng hóa có nguồn 
gốc động vật tăng mạnh khoảng trên 20% so với 
bình thường nên việc vận chuyển lưu thông động 
vật, sản  phẩm động vật ra, vào Hà Nội là rất lớn.  
Mặt khác, Hà Nội hiện có nhiều cơ sở giết mổ lớn 
như cơ sở giết mổ gia cầm của Công ty CP Việt 
Nam (đặt tại huyện Chương Mỹ) hàng ngày giết 
mổ khoảng trên 30 ngàn con gia cầm/ngày, cơ 
sở chăn nuôi, giết mổ trâu bò của công ty Đông 
Thành (huyện Đông Anh) giết mổ khoảng trên 50 
- 70 con/ngày; cơ sở giết mổ lợn Vạn Phúc (huyện 
Thanh Trì) hàng ngày giết mổ khoảng 1.300 -1.500 
con/ngày; cơ sở giết mổ lợn Minh Hiền (huyện 
Thanh Oai) 800 - 1000 con/ngày; chợ buôn bán gia 
cầm sống Hà Vĩ (huyện Thường Tín) có số lượng 
khoảng 25 - 30 ngàn con gia cầm ra, vào chợ/
ngày; Khu vực chợ Hải Bối (huyện Đông Anh) có 
số lượng gia cầm sống hàng ngày 3 - 5 ngàn con. 
Bên cạnh đó, thời tiết khí hậu dịp cuối năm biến 
động thất thường, mưa phùn, rét đậm, rét hại hay 
xảy ra, môi trường ô nhiễm. Đây là những tác động 
lớn làm nguy cơ phát sinh dịch bệnh đàn gia súc, 
gia cầm.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo 
nguồn thực phẩm cho người dân Thủ đô, thời gian 
qua, ngành Chăn nuôi đã tham mưu để thành phố 

có các văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan, 
các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai các 
kế hoạch về phát triển chăn nuôi và phòng chống 
dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Đặc biệt chú ý 
các giải pháp về tái cấu trúc ngành chăn nuôi và 
chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 
2030 tầm nhìn đến 2045 trong đó có giải pháp rất 
cụ thể về chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng 
vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. 

Về chuyên môn, tập trung các giải pháp thực 
hiện công tác phát triển chăn nuôi, nhất là chăn 
nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi gắn với chuỗi 
liên kết tiêu thụ sản phẩm để chăn nuôi phát triển 
hiệu quả bền vững và bảo vệ người tiêu dùng. Giải 
pháp cụ thể là thực hiện tốt công tác giám sát dịch 
bệnh, duy trì tiếp nhận và xử lý thông tin báo cáo 
hàng ngày qua đường dây nóng của thành phố để 
kịp thời xử lý những ổ dịch phát sinh ngay từ cơ 
sở. Hướng dẫn, đôn đốc thú y cơ sở giám sát dịch 
bệnh chặt chẽ đến tận hộ chăn nuôi trên địa bàn. 
Thông tin báo cáo, điều tra, xác minh kịp thời khi 
có ổ dịch xảy ra. Triển khai tổ chức lấy mẫu giám 
sát sau tiêm phòng, đến nay đã lấy 5.500 mẫu 
huyết thanh để kiểm tra hiệu giá kháng thể sau 
tiêm phòng, kết quả tỷ lệ mẫu bảo hộ chung đạt từ 
70% trở lên. Thực hiện công tác tiêm phòng đạt tỷ 
lệ cao để tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, 
gia cầm. Đây là một trong những giải pháp căn 
cơ, quan trọng để phòng chống dịch bệnh. Đến 
này, trên địa bàn toàn thành phố đã tiêm phòng 
vắc xin lở mồm long móng trâu, bò đạt 96,4% kế 
hoạch năm; viêm da nổi cục trâu bò đạt 99,3%, 
lở mồm long móng lợn đạt 85%, dịch tả lợn đạt 
90,5%, tai xanh lợn đạt 93,3%, cúm gia cầm đạt 
89,2%, dại chó mèo đạt 98,3% kế hoạch năm. Từ 
kết quả này đã khẳng định đàn gia súc, gia cầm 
đã có miễn dịch cao để chủ động phòng các bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm. Công tác xây dựng vùng, 
cơ sở an toàn dịch bệnh đang đẩy mạnh thực hiện. 
Đến nay đã có 37 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia 
cầm được công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Đặc 
biệt có 07 quận (Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, 
Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Long Biên) 
được Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp & PTNT) cấp giấy 
chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh dại động vật.

Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết 
mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, thời điểm này mọi hoạt 
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động đều tăng mạnh, đến thời điểm hiện tại tổng 
lượng động vật nhập về tăng khoảng 8,1%; động 
vật xuất đi các tỉnh giảm 20,89%. Tổng sản phẩm 
nhập về giảm 18,23%; sản phẩm xuất đi các tỉnh 
thành phố giảm 22,74% so với cùng kỳ. Về công 
tác quản lý giết mổ, ngành Thú y đang tập trung 
cao độ việc kiểm tra kiểm soát động vật, sản phẩm 
động vật ra vào các cơ sở giết mổ nhất là tập 
trung tại 11 cơ sở giết mổ công nghiệp, 50 cơ sở 
bán công nghiệp. Đồng thời, duy trì hoạt động của 
các chốt kiểm dịch liên ngành tại các trục giao 
thông, chợ đầu mối với ba lực lượng thú y, quản 
lý thị trường và công an giao thông thường trực 
24/24 giờ; đồng thời cùng với các lực lượng chức 
năng của thành phố, các quận, huyện tăng cường 
công tác thanh, kiểm tra các hoạt động đến vận 
chuyển lưu thông, quản lý giết mổ, xử lý nghiêm 
những trường hợp vi phạm nhất là việc vận chuyển 
lưu thông động vật, sản phẩm động vật không rõ 
nguồn gốc.  

Hợp tác với các tỉnh, thành trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh, quản lý giết mổ; tiếp tục 
thực hiện giải pháp đưa các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 
điểm, hộ giết mổ nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh 
thú y, an toàn thực phẩm và môi trường vào giết 
mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch. 
Thông tin kịp thời với các tỉnh, thành về lượng gia 
súc, gia cầm xuất ra, nhập vào thành phố để nắm 
bắt thông tin, phối hợp xử lý vi phạm. 

Thực hiện tốt đợt tổng tẩy uế môi trường 
trên địa bàn thành phố, tập trung cao ở các khu 
chăn nuôi tập trung, nơi có ổ dịch cũ, các khu 
kinh doanh, buôn bán động vật, sản phẩm động 
vật, nhất là các cơ sở giết mổ, chợ có bán gia 
súc, gia cầm sống, nơi có nguy cơ lây nhiễm mầm 
bệnh cao. Đồng thời, tập trung tuyên truyền để 
người dân, chủ hộ, chủ cơ sở giết mổ chủ động 
thực hiện tốt hơn giải pháp phun phòng định kỳ tại 
chuồng nuôi, các khu giết mổ để ngăn chặn mầm 
bệnh ngay từ các thôn xóm. Trong dịp trước và sau 
tết Nguyên đán Quý Mão, thành phố sẽ thực hiện 
02 đợt tổng tẩy uế môi trường trên địa bàn toàn 
thành phố để chủ động khống chế và ngăn chặn 
mầm bệnh. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 
truyền về các cơ chế, chính sách của Trung ương 
và thành phố trong lĩnh vực chăn nuôi, phát triển 
vùng sản xuất chăn nuôi công tác phòng, chống 
dịch bệnh, giết mổ gia súc, gia cầm và an toàn 
thực phẩm. Tuyên truyền, vận động các hộ giết mổ 
nhỏ lẻ vào các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập 
trung theo quy hoạch. Định hướng người tiêu dùng 
thay đổi thói quen tiêu dùng sử dụng thịt tươi, 
thậm chí thực phẩm chưa rõ nguồn gốc chuyển 

sang lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có 
bao gói, tem nhãn. Tuyên truyền bằng nhiều hình 
thức để các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi chủ 
động chăn nuôi an toàn sinh học, đây cũng là giải 
pháp tốt nhất trong công tác phòng chống dịch 
bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Thực hiện tốt việc quản lý thức ăn chăn nuôi và 
thuốc thú y, hiện tại trên địa bàn thành phố có tới 
1.058 cơ sở sản xuất, kinh doanh buôn bán thức 
ăn chăn nuôi, 646 cơ sở buôn bán thuốc thú y. 
Dịp cuối năm nhu cầu tiêu thụ thức ăn chăn nuôi, 
thuốc thú y của người tiêu dùng tăng cao, đây 
cũng là cơ hội để người kinh doanh có thể trà trộn 
tung ra thị trường hàng kém chất lượng, không rõ 
nguồn gốc xuất xứ, hàng trôi nổi, hàng lậu. Ngành 
Thú y đã phối hợp với các lực lượng chuyên ngành 
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm 
đồng thời hướng dẫn các chủ hộ thực hiện tốt việc 
đăng ký thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực 
tuyến của thành phố. Thời gian qua, đã tổ chức 
tập huấn cho 350 người hành nghề thú y, buôn 
bán thuốc thú y trên địa bàn các quận, huyện, 
thị xã. Nội dung chủ yếu về phổ biến, hướng dẫn, 
tuyên truyền các quy định của Pháp luật trong 
hoạt động buôn bán thuốc thú y, hành nghề thú 
y, quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền 
chất, kê đơn thuốc thú y cho các tổ chức, cá nhân 
buôn bán thuốc thú y, hành nghề thú y, cán bộ 
phụ trách quản lý thuốc thú y tại cơ sở. Tiếp tục 
kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện buôn bán thuốc thú y cho 120 cơ sở buôn bán 
thuốc thú y trên địa bàn; 420 chứng chỉ hành nghề 
thú y. Thực hiện thanh, kiểm tra hoạt động buôn 
bán thuốc thú y tại 29 cơ sở, lấy  65 mẫu/26 cơ sở 
buôn bán, bảo quản thuốc thú y để kiểm tra chất 
lượng thuốc thú y lưu thông trên thị trường, các 
mẫu vi phạm đã được xử lý theo đúng quy định 
của pháp luật. Một số vi phạm thông thường như 
về hàm lượng thuốc thú y không đúng so với hàm 
lượng tự công bố, người bán hàng không có chứng 
chỉ hành nghề, buôn bán vắc xin không nằm trong 
danh mục được phép lưu hành, không có thiết bị 
bảo quản vắc xin theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất. Thời gian tới, các ngành tiếp tục kiểm tra và 
xử lý vi phạm để đưa hoạt động này vào nề nếp, 
hiệu quả hơn để bào vệ người tiêu dùng và nâng 
cao hiệu quả phòng trị bệnh. 

Cũng trong dịp này, rà soát đánh giá mức độ, 
khả năng tiêu thụ nguồn động vật và sản phẩm 
những tháng cuối năm để tiếp tục tạo điều kiện về 
cơ chế chính sách, hướng dẫn, tuyên truyền các 
doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết, gắn các cơ 
sở giết mổ với các hộ chăn nuôi quy mô lớn, tạo sự 
đồng bộ từ chăn nuôi, giết mổ, chế biến sâu đến 
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SẮP DIỄN RA FESTIVAL SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ LÀNG NGHỀ HÀ NỘI 
LẦN THỨ HAI NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 
13/5/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ 
chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề 
Hà Nội lần thứ hai năm 2022. Ủy ban nhân dân 
thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với 
các Sở, ngành, đơn vị liên quan để tổ chức Festival 
năm 2022.

Theo đó, Festival sản phẩm nông nghiệp và 
làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 sẽ diễn ra 
trong 05 ngày, từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2022 
tại Khu trường đua F1 (phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Festival 2022 có quy mô khoảng 15.000 m2, 
bao gồm các khu trưng bày chính: Khu trưng bày 
sinh vật cảnh; Khu trưng bày sản phẩm nông 
nghiệp và làng nghề tiêu biểu, sản phẩm OCOP 
thành phố Hà Nội; Khu ẩm thực; Khu trưng bày 
sản phẩm đồ gỗ dân dụng và đồ gỗ mỹ nghệ; 
Khu trưng bày sản phẩm gốm sứ, mây, tre, giang 
đan,…; Khu trưng bày sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ khác (đồ đồng, đồ mạ, quà tặng…); Khu 
trưng bày sản phẩm nông nghiệp và làng nghề 
của các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp; Khu 
trưng bày máy móc, thiết bị và mô hình ứng dụng 
nông nghiệp công nghệ cao; Khu trưng bày sản 
phẩm nông sản của các quận, huyện, thị xã; Khu 

trưng bày, giới thiệu mô hình du lịch nông nghiệp, 
nông thôn Hà Nội.

Đặc biệt, không gian văn hóa ẩm thực với quy 
mô 16 gian hàng ẩm thực của các quận, huyện, thị 
xã trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ giới thiệu đến 
khách thăm quan những món ăn truyền thống đặc 
trưng của Hà Nội như bánh cuốn Thanh Trì, bánh 
tẻ Phú Nhi, bánh dày Quán Gánh, chè lam Thạch 
Xá, cốm làng Vòng... Đây sẽ là một trong những sự 
kiện của Festival nhằm tôn vinh giá trị văn hóa lịch 
sử nổi bật của các món ăn; quảng bá những nét 
độc đáo, tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc trưng vùng 
miền của người xưa. Đặc biệt, tại khu ẩm thực sẽ 
diễn ra trình diễn tay nghề của các nghệ nhân, chế 
biến các món ăn từ các sản phẩm nông sản của 
Hà Nội như trình diễn gói giò, pha chế Cocktail...

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Festival sẽ diễn 
ra trình diễn tay nghề của các nghệ nhân đến từ 
các làng nghề nổi tiếng trên địa bàn thành phố Hà 
Nội. Đây là một sự kiện có ý nghĩa trong khuôn khổ 
Festival, nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển và 
nâng tầm quảng bá thương hiệu của các làng nghề 
truyền thống. Với sự tham gia trình diễn của các 
nghệ nhân làng nghề nổi tiếng sẽ giúp khách tham 
quan trực tiếp chứng kiến từng công đoạn để tạo 
ra được các sản phẩm của những làng nghề nổi 
tiếng trên địa bàn Hà Nội.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Festival còn diễn ra 
các tiết mục biểu diễn văn nghệ dân gian như: Màn 
múa Giảo long của quận Long Biên; múa lụa của 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông; múa lân sư rồng 
của huyện Chương Mỹ; hát chầu văn, hát chèo của 
huyện Phú Xuyên; điệu múa cổ làng Triều Khúc 
của huyện Thanh Trì; hát dô của xã Liệp Tuyết, 
huyện Quốc Oai; trình diễn thời trang của Hiệp hội 
thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội; hát trống 
quân của xã Khánh Hà, huyện Thường Tín…/.

 Nguyễn Thúy

tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu, nhãn 
hiệu sản phẩm. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung về cơ 
chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 
nhất là chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng 
cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung 
trên địa bàn thành phố. 

Chắc chắn với các giải pháp trên được các cấp 

các ngành quan tâm chỉ đạo đồng bộ công tác 
đảm bảo nguồn thực phẩm và phòng chống dịch 
bệnh đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố 
dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão  
được đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người 
dân Thủ đô./.

Nguyễn Ngọc Sơn
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MỞ THÊM ĐIỂM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM OCOP TẠI CÁC HUYỆN PHÚ XUYÊN VÀ SÓC SƠN

Sở Công Thương Hà Nội vừa phối hợp với 
UBND huyện Phú Xuyên và UBND huyện Sóc Sơn 
mở thêm Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 
tại hai huyện.

Lễ khai trương Điểm giới thiệu và bán sản 
phẩm OCOP trên địa bàn huyện Phú Xuyên nằm 
tại Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Phú Lợi, thôn 
Thanh Sơn, xã Sơn Hà với 09 sản phẩm OCOP 4 
sao. Đây sẽ là địa chỉ tin cậy quảng bá, giới thiệu 
sản phẩm OCOP làng nghề truyền thống huyện 
Phú Xuyên đến với đối tác, du khách đến với làng 
nghề truyền thống trên địa bàn huyện. Đây cũng 
là Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thứ 
hai được Sở Công Thương Hà Nội và huyện Phú 
Xuyên khai trương trong năm 2022, nâng tổng số 
Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa 
bàn huyện lên con số 5.

Phát biểu tại Lễ khai trương Điểm giới thiệu 
và bán sản phẩm OCOP tại huyện Phú Xuyên, 
Trưởng phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên Lê Tiến 
Xuân chia sẻ, Phú Xuyên nằm ở vị trí cửa ngõ phía 
Nam thành phố, được mệnh danh là “đất trăm 
nghề”, trong đó có 43 làng nghề truyền thống 
được công nhận, bên cạnh đó huyện hình thành, 
phát triển nhiều vùng sản xuất chuyên canh với 
sản phẩm an toàn, chất lượng, có thương hiệu 
(như nhãn hiệu tập thể rau cần Khai Thái; măng 
tây xã Hồng Thái, Bưởi xã Bạch Hạ...). Đồng thời, 
huyện Phú Xuyên hỗ trợ xây dựng, phát triển 135 
sản phẩm OCOP của 38 doanh nghiệp, hợp tác 
xã, hộ sản xuất được đánh giá, phân hạng trên 
cơ sở sản phẩm truyền thống, lợi thế của huyện, 
góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tạo thương 
hiệu cho sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm 

của các làng nghề truyền thống (đồ gỗ, da giày, 
may mặc...).

Còn tại huyện Sóc Sơn, Điểm bán và giới thiệu 
sản phẩm OCOP nằm tại HTX Nông lâm nghiệp 
Bắc Sơn (xã Bắc Sơn). Tại đây, có sự góp mặt của 
nhiều sản phẩm OCOP 4 sao và 3 sao của các 
chủ thể trên địa bàn như: các sản phẩm rau hữu 
cơ Thanh Xuân, rau hữu cơ Trung Giã, nấm công 
nghệ cao KMS Minh Phú, nấm Tâm An Minh Trí, 
măng tây, dưa lưới Minh Trí, bánh chưng xanh Hải 
Yến 20, chuối tiêu hồng Nam Sơn, bưởi sạch Phú 
Cường, đu đủ Nam Sơn, các sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ Trái tim Hồng, nhóm sản phẩm chè an 
toàn Bắc Sơn, trà thảo dược Tâm Ngọc,…

Chia sẻ tại Lễ khai trương Điểm giới thiệu và 
bán sản phẩm OCOP diễn ra tại huyện Sóc Sơn, 
Trưởng phòng kinh tế huyện Sóc Sơn Hoàng Thị 
Hà cho biết, đến nay, huyện Sóc Sơn đã có 76 
sản phẩm được UBND Thành phố công nhận sản 
phẩm OCOP. Năm 2022, huyện đã thẩm định, 
trình thành phố công nhận 21 sản phẩm tiềm 
năng 3 sao, 4 sao. Như vậy, đến hết năm năm 
2022, huyện sẽ có 97 sản phẩm OCOP được thành 
phố công nhận.

Theo số liệu của Sở Công Thương Hà Nội, từ 
đầu năm 2022 đến nay, Sở Công Thương cùng 
UBND các quận, huyện phát triển thêm được 17 
Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại 09 
quận, huyện, nâng tổng số Điểm giới thiệu và bán 
sản phẩm OCOP trên toàn thành phố là 67 Điểm. 
Góp phần kết nối, đưa sản phẩm OCOP vào phục 
vụ người tiêu dùng, du khách, từ đó nhận biết, ưu 
tiên lựa chọn tiêu thụ, góp phần quảng bá, nâng 
cao giá trị, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP của 
Thủ đô và các tỉnh, thành phố.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn 
Thế Hiệp đề nghị UBND các huyện Phú Xuyên và 
Sóc Sơn tiếp tục tích cực vào cuộc, thông tin, 
vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh có các địa điểm kinh doanh tham gia mạng 
lưới Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên 
địa bàn Hà Nội. Đặc biệt là phát triển Điểm OCOP 
tại các làng nghề truyền thống để quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm OCOP đến với du khách, đối tác 
tham quan làng nghề./. 

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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HUYỆN QUỐC OAI THĂM MÔ HÌNH SẢN XUẤT MẠ KHAY, MÁY CẤY
TẠI TỈNH THANH HÓA

HÀ NỘI CÓ THÊM 01 XÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN
VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Để chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ xuân năm 
2023, vừa qua, Trạm Khuyến nông huyện Quốc 
Oai đã tổ chức tham quan học tập mô hình sản 
xuất mạ khay, máy cấy tại huyện Triệu Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa. Tham gia buổi tham quan có đại biểu 
đại diện Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến nông và giám 
đốc một số HTX Nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Các đại biểu đã được thăm quan một số cơ sở 
sản xuất mạ khay tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa, trong đó có cơ sở sản xuất mạ khay của ông 
Lê Văn Huy với quy mô sản xuất 5 vạn khay mạ 
trên một vụ. Tại đây, các đại biểu đã được chủ cơ 
sở sản xuất mạ khay chia sẻ những kinh nghiệm 
về sản xuất giá thể, ngâm ủ hạt giống, ủ hoạt hóa 
mầm, chống rét cho mạ và đặc biệt là kỹ thuật xử 
lý khi mạ chết chòm trên khay. Hiện tại cơ sở sản 
xuất mạ khay, cấy máy của ông Lê Văn Huy đã 
theo hình thức đồng bộ hóa từ khâu làm đất, gieo 
cấy đến thu hoạch với 5 máy gặt, 7 máy cấy lúa và 
3 máy làm đất.

Kết thúc buổi thăm quan các đại biểu đã có 
thêm nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất mạ 
khay cũng như ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa vào 
sản xuất lúa để áp dụng tại địa phương mang lại 
hiệu quả kinh tế cao./

Nguyễn Thị Oanh - Trạm KN Quốc Oai

Đoàn thẩm định nông thôn mới (NTM) TP Hà 
Nội đã làm việc và thống nhất xã Yên Sở (huyện 
Hoài Đức) đủ điều kiện trình UBND TP Hà Nội xem 
xét, công nhận về đích NTM kiểu mẫu. Trước đó, 
Hà Nội đã có 5 xã thuộc huyện Đan Phượng hoàn 
thành nhiệm vụ này.

Sau khi về đích NTM nâng cao năm 2020, xã 
Yên Sở xác định xây dựng NTM kiểu mẫu giai 

đoạn 2021 - 2025 là nhiệm vụ trọng tâm, với mục 
tiêu nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho 
người dân. Theo đó, các cấp chính quyền xã đã 
huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 
sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, quyết 
tâm xây dựng NTM kiểu mẫu trong năm 2022.

Đến nay, xã Yên Sở đã hoàn thành 2 nhóm 
tiêu chí bắt buộc theo Quyết định số 3098/QĐ-
UBND của UBND TP Hà Nội. Đồng thời, lựa chọn 
thêm 5/8 tiêu chí đạt kiểu mẫu ở các lĩnh vực 
gồm: An ninh trật tự, môi trường, sản xuất, y tế 
và văn hoá, để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện trong 
năm 2022.

Chủ tịch UBND xã Yên Sở Nguyễn Bá Trường 
Yên cho biết, việc hoàn thiện 5 tiêu chí đạt kiểu 
mẫu ở các lĩnh vực kể trên là mục tiêu quan trọng 
nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân 
trên địa bàn xã. Không chỉ khơi dậy những giá 
trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, mà còn tôn tạo 
không gian xóm làng thêm sáng xanh sạch đẹp. 
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HUYỆN THANH TRÌ CÓ 6.964 CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, 
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thanh Trì có 
6.964 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực 
phẩm. Để bảo đảm công tác an toàn thực phẩm, 
năm 2022, huyện đã tổ chức 68 lớp tập huấn 
về kiến thức an toàn thực phẩm, duy trì 3 mô 
hình điểm về kinh doanh dịch vụ ăn uống, 2 chuỗi 
cung ứng thực phẩm an toàn..

Trong năm năm 2022, huyện đã thực hiện giải 

tỏa 4 tụ điểm chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát 
lấm chiếm lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng, 
không bảo đảm an  toàn thực phẩm theo quy 
định… Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão và 
lễ hội đầu năm 2023, Thanh Trì tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định 
của pháp luật về an toàn thực phẩm; tập trung 
vào các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm như:  
Chợ, trung tâm thương mại đầu mối; cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thịt và sản phẩm từ thịt, rau 
củ quả tươi sống, phụ gia thực phẩm kết hợp 
lấy mẫu thực phẩm, ưu tiên xét nghiệm sớm chỉ 
tiêu an toàn thực phẩm, phát hiện sớm hành vi 
vi phạm về an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý 
nghiêm hành vi và sản phẩm vi phạm an toàn 

thực phẩm theo quy định của pháp luật./.
NB (Theo Báo HNM)

Sau 2 năm kể từ khi được công nhận về đích 
NTM nâng cao, đến nay, xã Yên Sở đã hoàn 
thành 5/8 tiêu chí kiểu mẫu với số điểm đạt cao. 
Đáng chú ý, xã Yên Sở là địa phương đầu tiên 
của Hà Nội đạt tiêu chí về an ninh trật tự. Trước 
đó, huyện Đan Phượng có 5 xã đạt chuẩn NTM 
kiểu mẫu, nhưng chưa xã nào đạt tiêu chí đánh 
giá này.

Tại cuộc làm việc với xã Yên Sở chiều 7/12, 
các thành viên đoàn thẩm định NTM TP Hà Nội 
đã đi kiểm tra thực tế, và cho ý kiến đánh giá 
về những tiêu chí đề xuất đạt kiểu mẫu của địa 
phương này. Theo đó, 5/5 tiêu chí theo đề xuất 
của xã Yên Sở đều đạt từ 95/100 điểm trở lên.

Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối 
NTM Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, kết quả 
thẩm định của đoàn công tác giúp xã Yên Sở đủ 
điều kiện trình UBND TP Hà Nội xem xét, công 
nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên 5 lĩnh vực 
gồm: An ninh trật tự, môi trường, sản xuất, y tế 
và văn hoá. Xã Yên Sở cũng là địa phương đầu 
tiên đủ điều kiện về đích NTM kiểu mẫu của Hà 
Nội theo tiêu chí của giai đoạn 2021 - 2025.

Dù đã có được bước tiến quan trọng trong 

xây dựng NTM, tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Chí đề 
nghị các cấp chính quyền và Nhân dân xã Yên Sở 
không tự bằng lòng với kết quả đạt được. Nhấn 
mạnh xây dựng NTM là quá trình có điểm đầu 
nhưng không có kết thúc, ông Chí đề nghị xã Yên 
Sở tiếp tục coi xây dựng NTM kiểu mẫu là nhiệm 
vụ chính trị quan trọng, từ đó có sự quan tâm, 
đầu tư xứng tầm.

Thời gian tới, xã Yên Sở cần tiếp tục hoàn 
thiện hạ tầng thiết yếu trên cơ sở đầu tư có 
trọng tâm, trọng điểm, nhằm tạo điều kiện cho 
phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức hưởng thụ 
trực tiếp của cư dân nông thôn. Làm tốt công 
tác quy hoạch và xây dựng NTM phù hợp với quy 
hoạch, tuyệt đối tránh để xảy ra nợ đọng xây 
dựng cơ bản…

Ông Nguyễn Văn Chí cũng nhấn mạnh, xây 
dựng NTM trước hết phải làm tốt công tác tuyên 
truyền để cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhận 
thức đúng, đầy đủ về xây dựng NTM nói chung. 
Từ đó tạo sự đồng thuận, niềm tin, khí thế, khơi 
dậy và phát huy được vai trò chủ thể của Nhân 
dân trong xây dựng NTM./.

NT (Theo báo KTĐT)
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KHOA HỌC KỸ THUẬT

NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC GÀ BỊ CHẬM LỚN, CÒI CỌC
Có nhiều nguyên nhân khiến gà bị còi cọc, 

chậm lớn. 
Do Reovirus 
Hội chứng còi cọc ở gà do một loại Reovirus gây 

ra. Vì vậy hội chứng còi cọc được xem là một bệnh 
truyền nhiễm. Bệnh còi cọc chỉ xảy ra ở gà 1- 6 
tuần tuổi.

Do có một số chủng Reovirus gây sụt trứng ở 
gà đẻ nên để phòng bệnh còi cọc ở gà con các nhà 
nghiên cứu chế tạo các vaccine chứa nhiều chủng 
Reovirus nhằm phòng hội chứng còi cọc và giảm 
đẻ cùng một lúc với cùng một loại vaccine. Avian 
Reovirus - vaccine vô hoạt của Pháp tiêm dưới da 
0,5 ml/con; Inacti/Vac Reo - vaccine vô hoạt của 
Pháp chứa 2 chủng S1133 chống viêm khớp và 
1733 chống còi cọc. TAD.Reo Vac.I - chủng U con 
1133 tiêm dưới da hoặc tiêm bắp cho gà 7 - 10 ngày 
tuổi lần 1 và nhắc lại lúc 4 tuần tuổi.

Do giun sán
Thường gặp ở gà chăn thả, thả đồi, trong quá 

trình ăn, uống bị nhiễm sán từ nguồn thức ăn trong 
tự nhiên. Gà có nhiều giun sán trong đường ruột sẽ 
dẫn tới bị còi cọc, chậm lớn.

 Giải pháp khắc phục: Nên tẩy giun bằng 
Levamisol hoặc Fenbendazol giai đoạn: 40 ngày, 70 
ngày và 100 ngày với gà nuôi dài ngày. Cân khối 
lượng của gà để cho ăn theo hướng dẫn trên bao 
bì. Cho nhịn đói sau đó cho ăn. Chú ý phải dùng 
đúng liều chỉ định, thừa hoặc thiếu liều chỉ định sẽ 
không mang lại hiệu quả tẩy giun. Cho ăn xong 10 
ngày liên tục. Sau khi tẩy giun cần bổ sung thêm 
B-Complex, Multivitamin và men tiêu hóa.

Phòng bệnh: Cho gà hỗn hợp thức ăn và 
thuốc tẩy giun trên theo chu kỳ 10 ngày/lần; Đảm 
bảo vệ sinh chuồng trại, khu vực chăn nuôi. Có kế 
hoạch khử trùng sát trùng định kỳ; Sử dụng con 
giống, dụng cụ, thực phẩm chăn nuôi rõ nguồn 
gốc xuất xứ.

Do ký sinh trùng, đầu đen
Gà thả vườn thường mắc bệnh đầu đen (kén 

ruột) do histomonas. Khắc phục: Không thả gà 
ngày mưa, thường xuyên tẩy giun, tẩy uế chuồng 
nuôi và khu vực chăn nuôi. Điều trị bệnh đầu đen 
bằng: Sulfamonomethocin hoặc Sulfadimethocin.

Do quá trình ấp nở
Trong quá trình ấp trứng gà bằng máy ấp trứng 

hay lò ấp thủ công, nếu bị thiếu nhiệt hay quá nhiệt 
cũng làm gà con nở không đạt tiêu chuẩn, dẫn tới 
gà sẽ phát triển không bình thường trong suốt quá 

trình. Để khắc phục vấn đề này, điều chỉnh lại nhiệt 
độ ấp cho máy ấp; Cần chọn những con giống khỏe 
mạnh, to con, lông bông, mắt sáng, nhanh nhẹn…

Gà bị mắc bệnh mãn tính
Các bệnh phổ biến như: Cầu trùng, thương hàn, 

newcastle, CRD…, gà bị mắc những bệnh mãn tính 
sẽ chậm lớn, cơ thể khó hấp thu chất dinh dưỡng 
dẫn tới còi cọc chậm lớn. Vấn đề này cần tìm hiểu 
thêm các triệu trứng khác để biết gà đang mắc 
bệnh gì mới có thể khắc phục triệt để.

Gà bị bệnh đã chữa khỏi
Gà bị mắc bệnh sau một thời gian và được chữa 

khỏi, tuy nhiên không phải cứ khỏi bệnh là gà đã 
phát triển bình thường, nhiều trường hợp sau bệnh 
gà sẽ chậm lớn và trở nên còi cọc. Cách khắc phục 
tốt nhất vấn đề này là tách chúng ra nuôi riêng, nếu 
vẫn chậm lớn thì sớm loại bỏ.

Mật độ nuôi quá lớn
Khi mật độ nuôi lớn sẽ dẫn tới gà không có 

không gian để chơi và phát triển bình thường, dần 
dần xuất hiện những con kém ăn hoặc không tranh 
được với những con khác.

Cách khắc phục: Cần bố trí chuồng trại phù hợp 
với số lượng con nuôi, hoặc giảm số lượng lại để 
đảm bảo cho gà đủ không gian sống. Nên nuôi số 
lượng con vừa phải để đảm bảo có thể quan sát và 
kịp thời phát hiện bệnh của gà trong quá trình nuôi. 
Đảm bảo mật độ nuôi tối thiểu 8 - 10 con/m2 ngoài 
ra cần đảm bảo chuồng trại thông thoáng. Thiết kế 
chuồng trại: Chiều cao tường bao 35 - 40 cm chiều 
cao mái tối thiểu 2,5 m.

Do dinh dưỡng
Gà là một loại gia cầm có đặc điểm nhạy cảm 

với tác động môi trường, thời tiết. Với thân nhiệt 
cao, tiêu hóa thức ăn nhanh cho nên chế độ dinh 
dưỡng cũng cần đặc biệt quan tâm. Cần có chế độ 
dinh dưỡng riêng cho gà hướng thịt, gà đẻ trứng, 
gà chọi, gà cảnh…

Do con giống, kỹ thuật úm
Do con giống: Cần đảm bảo gà đưa vào nuôi 

đạt trọng lượng tối thiểu 32 - 35 g có màu lông đặc 
trưng cho giống, mắt sáng, phản xạ tốt với tiếng 
động. Loại bỏ gà nhỏ dưới 30 g, gà bết lông, hở rốn, 
vẹo đầu, vẹo mỏ.

Do kỹ thuật úm không tốt: Đảm bảo nhiệt độ 
giai đoạn úm tuần đầu 33 - 350C, tuần thứ 2 từ 33 
- 310C, tuần thứ 3 từ 28 - 300C …/.

NT (Theo tapchigiacam.vn)
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT CẮT MỎ GÀ
Cắt mỏ gà là việc làm cần thiết bởi không 

những hạn chế được các hiện tượng gà cắn mổ 
nhau, ăn lông, ăn thịt nhau… mà còn tiết kiệm 
thức ăn tiêu tốn cho một đơn vị sản phẩm, tăng 
hiệu quả hấp thụ thức ăn.

Độ tuổi
Khi cắt mỏ gà cần chọn độ tuổi phù hợp. Cắt 

mỏ sớm quá cũng không được vì lúc này gà còn 
quá non, sức đề kháng yếu không đủ sức khỏe 
để mổ thức ăn. Nếu cắt muộn quá thì mỏ gà phát 
triển cứng, gây khó khăn trong quá trình cắt.

- Giai đoạn 1: Độ tuổi phù hợp nhất để cắt mỏ 
là khi gà được 12 ngày tuổi. Độ tuổi này mỏ gà 
con mềm, dễ cắt và không gây chảy máu khi cắt 
mỏ, gà đỡ bị stress.

- Giai đoạn 2: Sau khi gà được 1 tháng tuổi.
Độ dài phù hợp
Giai đoạn đầu khi gà 12 ngày tuổi chỉ cần cắt 

¼ mỏ gà. Không cần phải cắt quá sâu. Giai đoạn 
2 sau khi cắt lần 1 khoảng 1 tháng tuổi: Giai đoạn 
này cần cắt sâu hơn khoảng 1/3 mỏ gà. Cần cắt 
mỏ gà qua phần sừng để gà không mọc mỏ nữa.

Nhiệt độ
Nhiệt độ phù hợp nhất khi cắt mỏ gà là 21 - 

270C. Không nên cắt mỏ gà khi nhiệt độ cao hơn 
300C dễ kích thích chảy máu nhiều ảnh hưởng 
trực tiếp đến sức khỏe của gà. Không nên cắt 
dưới nhiệt độ 150C gây đau cho gà.

Trước khi cắt mỏ nên cho gà nhịn đói trước 
4 giờ và pha Vitamin K chống chảy máu cho gà

Kỹ thuật cắt
Cắt mỏ gà bằng máy: Phương pháp này được 

thực hiện ở các cơ sở chăn nuôi có số lượng lớn. 
Máy cắt có 1 lưỡi dao được nung đỏ bằng điện 
năng, có 1 kỹ thuật viên chuyên làm công việc 
cắt mỏ.

Cắt mỏ bằng phương pháp thủ công: Phương 
pháp này áp dụng trong chăn nuôi gà công nghiệp 
ở quy mô gia đình. Nếu cắt mỏ gà bằng dao hoặc 
kéo theo cách thông thường sẽ vừa tốn thời gian 
mà còn làm gà đau, nhiều con bị chảy máu, bỏ 
ăn, chậm lớn… Vì vậy khuyến cáo nên áp dụng 
phương pháp sau:

Dùng dao sắt nung nóng đem di vào mỏ trên 
để cắt vừa nhanh, vừa đảm bảo sức khỏe cho gà 
vì chất sừng được hàn kín ngay nên gà không bị 
chảy máu, đồng thời không làm ảnh hưởng đến 
việc ăn uống cũng như khả năng tăng trưởng.

- Dụng cụ cắt mỏ gà gồm có:

+ Hai con dao có kích thước bản dao rộng 
khoảng 3 cm, bề dày khoảng 1,5 mm, lưỡi dao 
sắc (bén), độ dài của lưỡi dao khoảng 25 cm, có 
cán để tay cầm được vững và không bị nóng khi 
nung đỏ lưỡi dao.

+ Một tấm thớt hoặc một tấm gỗ đã được vô 
trùng dùng làm tấm kê. Tấm kê được đặt trên 
một giá đỡ (có thể là trên mặt bàn, hoặc mặt 
ghế) ở độ cao thích hợp để tiện thao tác.  

+ Một lò nấu than hoặc một bếp nấu củi dùng 
để nung lưỡi dao.

+ Một đôi bao tay cho người thực hiện cắt 
mỏ gà.

- Trình tự tiến hành như sau:
+ Nung lưỡi dao trên bếp cho lưỡi dao đỏ 

hồng.
+ Xếp đặt tấm kê để cắt sao cho thuận với tay 

người thực hiện cắt mỏ.
+ Một người bắt gà và cố định chân và cánh 

bằng hai tay.
+ Người thực hiện cắt (nếu thuận tay phải) 

dùng tay trái nắm lấy đầu con gà, dùng ngón tay 
cái và ngón tay trỏ cố định mỏ gà, áp đặt phần 
dưới mỏ lên tấm kê sao cho miệng gà khít lại để 
lưỡi gà không bị tổn thương khi cắt mỏ.

+ Dùng tay phải nắm cán dao và đặt lưỡi dao 
(đã được nung đỏ) lên điểm cắt đã định ở phần 
trên của mỏ, lưỡi dao cắt nghiêng góc 60 độ so 
với mặt tấm kê. Dùng tay cầm cán dao ấn lưỡi 
dao xuống từ từ trong khoảng 1 - 2 giây mỏ được 
cắt đứt (chủ yếu bằng nhiệt của lưỡi dao nung 
đỏ). Tiếp tục cà mặt lưỡi dao trong vài giây tiếp 
theo trên mặt vết cắt tạo một lớp vẩy sừng cháy 
ngăn cho máu không bị chảy ra.

+ Kiểm tra mỏ sau khi cắt lần cuối. Nếu vết 
cắt khô, không chảy máu thì đưa gà vào chuồng.

Chế độ chăm sóc sau khi cắt
Cho gà tiếp tục uống Vitamin K pha thêm 1 g 

Tetracyline/lít nước trong 4 - 6 ngày. Cho gà ăn 
chế độ tự do trong 1 tuần, thức ăn đổ dày tránh 
mỏ gà chạm thành máng, gà đau bỏ ăn, sút cân.

Sau khi gà được cắt mỏ cần theo dõi quan sát 
trong vài giờ, nếu có con nào chảy máu vết cắt 
thì dùng dao nung đỏ cà lại vết cắt. Tránh dồn 
bắt làm xáo động đàn vài tuần đầu sau cắt mỏ./.

NT (Theo tapchigiacam.vn)



Số 34, ngày 10 tháng 12 năm 2022 9

ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM PHỤC VỤ TẾT DƯƠNG LỊCH,
TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO VÀ LỄ HỘI XUÂN 2023

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế 
hoạch số 302/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực 
phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 
Quý Mão và lễ hội Xuân 2023. 

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm 
trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu 
và sử dụng thực phẩm nhằm đảm bảo tốt công tác 
phòng chống ngộ độc thực phẩm, hạn chế tối đa 
các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Dương 
lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân.

Theo kế hoạch, UBND thành phố Hà Nội thành 
lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm. 
Thời gian cao điểm của đợt kiểm tra là từ ngày 
15/12/2022 đến hết ngày 12/3/2023. Trong đó, 
đoàn số 1 do lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội làm Trưởng 
đoàn kiểm tra tại các quận, huyện: Thạch Thất, 
Quốc Oai, Mỹ Đức, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Tây 
Hồ, Hà Đông. 

Đoàn số 2 do lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội làm Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra tại 
các quận, huyện: Gia Lâm, Long Biên, Phú Xuyên, 
Thường Tín, Thanh Xuân, Thanh Trì, Ba Đình.

Đoàn số 3 do lãnh đạo Sở Công Thương Hà 
Nội làm Trưởng đoàn thanh, kiểm tra tại các quận, 
huyện, thị xã: Thanh Oai, Chương Mỹ, Sơn Tây, Ba 
Vì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm.

Đoàn số 4 do lãnh đạo Cục Quản lý thị trường 
thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn thanh tra, kiểm 
tra tại các quận, huyện: Đan Phượng, Phúc Thọ, 
Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, Hoàng Mai, Hai Bà 
Trưng, Ứng Hòa.

Cấp huyện, thành lập các đoàn kiểm tra liên 

ngành an toàn thực phẩm kiểm tra việc triển khai 
thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 
phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 
và lễ hội Xuân năm 2023 tại các xã, phường, thị 
trấn; kiểm tra lễ hội, các cơ sở, dịch vụ, cơ sở sản 
xuất hộ gia đình, đại lý kinh doanh thực phẩm... 
đã được phân cấp trên địa bàn quận, huyện quản 
lý; phúc tra, giám sát các cơ sở do xã, phường 
kiểm tra.

Cấp xã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành an 
toàn thực phẩm kiểm tra tại các lễ hội, cơ sở phục 
vụ, dịch vụ, cơ sở bán lẻ, chợ và thức ăn đường 
phố trên địa bàn xã, phường, theo phân cấp.

Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, 
trọng điểm, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu 
thụ nhiều trong dịp Tết, lễ hội và có yếu tố nguy 
cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các cơ 
sở kinh doanh tại các chợ và siêu thị; thanh tra, 
kiểm tra liên ngành từ cấp thành phố đến cấp xã, 
phường, thị trấn...

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, các đoàn 
thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm khi phát hiện vi 
phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, 
tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm 
an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, không 
đúng quy định về ghi nhãn hoặc có các vi phạm 
khác lưu thông trên thị trường; không để các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn 
đường phố không bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp 
tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp 
khắc phục hiệu quả./.

NT (TH)

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Đêm 11 ngày 12 không khí lạnh được tăng 

cường sau được bổ sung vào ngày 14, những ngày 
còn lại áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau 
suy yếu dần. Khoảng ngày 18 áp cao lục địa tăng 
cường trở lại.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 11 - 13 và ngày 18, 19: Nhiều mây, đêm 

có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.
Những ngày còn lại: Nhiều mây, đêm không 

mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông bắc 
cấp 2 - 3. Trời rét, có ngày rét đậm. 

Nhiệt độ trung bình: 17.0 - 18.00C.
Nhiệt độ cao nhất: 21 - 230C.
Nhiệt độ thấp nhất: 12 - 140C, vùng núi Ba Vì 

11 - 130C.
Lượng mưa phổ biến: < 5 mm.
Độ ẩm trung bình: 75 - 80%.
Tổng số giờ nắng: 25 - 35 giờ./.  

 Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

(Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022)



Sản xuất & Thị trường10

THÍ ĐIỂM NHÂN RỘNG MÔ HÌNH HTX KIỂU MỚI 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

“NÓNG” VIỆC KIỂM SOÁT GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết 
định số 4764/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách 
các hợp tác xã thí điểm tham gia Đề án lựa chọn, 
hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới 
hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 
2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, việc triển khai xây dựng, 
hoàn thiện mô hình các hợp tác xã trên được thực 
hiện theo kế hoạch tại Quyết định số 4857/QĐ-
UBND ngày 16/11/2021 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện 
Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình 
hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương 
trên cả nước giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn 
thành phố Hà Nội. 

Hợp tác xã tham gia đề án này phải thực hiện 
các điều kiện: Hoạt động theo quy định Luật Hợp 
tác xã năm 2012; đang hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và phát triển theo các mô hình được đề án 
lựa chọn; bảo đảm tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch 
vụ cho các thành viên theo quy định của pháp 
luật; kinh doanh hiệu quả, có lãi liên tục trong 3 
năm tài chính gần nhất. Bên cạnh đó, hợp tác xã 
nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia đề án, trong 
đó có bản đánh giá hợp tác xã năm 2020 đạt loại 
khá (65 điểm) trở lên… 

UBND thành phố chọn 19 hợp tác xã thí điểm 
tham gia đề án trên, gồm: Hợp tác xã Nông nghiệp 
Tam Hưng (thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai); Hợp tác xã Chăn nuôi dịch vụ tổng 
hợp Hòa Mỹ (thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng 
Hòa); Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp 

Đoàn Kết (thôn Ngọc Động, xã Phương Tú, huyện 
Ứng Hòa); Hợp tác xã Quản lý và cung cấp dịch 
vụ nhà ở Thụy Điển (nhà 17T10, phố Nguyễn Thị 
Định, quận Cầu Giấy); Hợp tác xã Cổ Nhuế (số 527 
đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận 
Bắc Từ Liêm); Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Đa 
Phúc (thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai); 
Hợp tác xã Nông nghiệp xã Vân Nam (xã Vân Nam, 
huyện Phúc Thọ); Hợp tác xã Thống Nhất (Tổ dân 
phố Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam 
Từ Liêm); Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao 
xã Tráng Việt (xóm 3, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, 
huyện Mê Linh); Hợp tác xã Nông nghiệp Khánh 
Phong (xóm 4, thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện 
Mê Linh); Hợp tác xã Thành Công (số 145 đường 
Hồ Mễ Trì, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân); 
Hợp tác xã Đầu tư nông trại xanh và Phát triển bò 
Ba Vì (thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì); 
Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành (xã Mỹ Thành, 
huyện Mỹ Đức); Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ 
Trái Tim Hồng (số 75, Gò Sòi, thôn 9, xã Hồng Kỳ, 
huyện Sóc Sơn); Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp 
Văn Đức (thông Trung Quan, xã Văn Đức, huyện 
Gia Lâm); Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đa Tốn 
(xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm); Hợp tác xã Dịch vụ 
nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân (thôn Thanh 
Nhàn, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn); Hợp tác xã 
Sản xuất và dịch vụ Thanh Hà (thôn Bằng Sở, xã 
Ninh Sở, huyện Thường Tín); Hợp tác xã Nông sản 
thực phẩm Thành An (thôn 6, xã Cộng Hòa, huyện 
Quốc Oai)./.  

TX (Theo Cổng TTĐT Hà Nội)

Hơn một tháng nữa đến Tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thịt gia súc, 
gia cầm tăng cao nên các cơ sở giết mổ động vật 
trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hà Nội 
nói riêng đang tăng cường hoạt động. Đặc biệt, tình 
trạng giết mổ gia cầm tại các chợ dân sinh trở thành 
vấn đề “nóng”, đòi hỏi ngành Nông nghiệp Thủ đô 
phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh 
việc kiểm tra giám sát, quản lý... 

Khó kiểm soát nguồn gốc
Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành 

phố Hà Nội, tình trạng các tiểu thương giết mổ gia 
cầm tại nơi mua bán có xu hướng gia tăng, gây ô 
nhiễm môi trường và nguy cơ lây lan dịch bệnh. 
Bà Phạm Thị Nga, tiểu thương kinh doanh gia cầm 
tại chợ Chuông, xã Phương Trung (huyện Thanh 
Oai) cho biết, trung bình mỗi ngày, cửa hàng tiêu 
thụ khoảng 50-60 con gà, vịt…; những ngày gần 
Tết Nguyên đán có thể lên tới 100-120 con, nhiều 
khách hàng yêu cầu nên người kinh doanh còn giết 
mổ gia cầm ngay tại chợ.

Còn theo Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú 
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Câu hỏi: Quy trình vệ sinh, sát trùng chuồng 
trại và dụng cụ trong chăn nuôi gia cầm?

Trả lời: Làm sạch chất hữu cơ trước khi rửa: 
Hầu hết các thuốc sát trùng không có tác dụng diệt 
khuẩn nếu dụng cụ không được sát trùng sạch sẽ. 
Ðất, rơm, trấu, sữa, máu, phân gây bất hoạt thuốc 
sát trùng. Trước khi rửa bằng nước cần dùng chổi, 
xẻng hoặc các dụng cụ thích hợp làm sạch các chất 

hữu cơ bám trên nền chuồng, tường chuồng, trên 
bề mặt các dụng cụ chăn nuôi...

Rửa sạch bằng nước: Sau khi vệ sinh cơ học 
các chất hữu cơ thì tiến hành rửa sạch bằng nước. 
Ðối với dụng cụ, sàn, vách ngăn… bị chất bẩn bám 
chặt bề mặt lâu ngày, cần ngâm nước 1 - 3 ngày 
trước khi rửa. Ðối với một số chỗ khó rửa (các góc, 
khe...), phải dùng vòi xịt áp suất cao bằng hơi.

TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:

y huyện Mê Linh Vũ Sỹ, trên địa bàn huyện có 58 
cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, chủ yếu nhỏ lẻ và 
mới có 6 cơ sở được cơ quan chức năng cấp phép 
đủ điều kiện giết mổ, có sự kiểm soát của cán bộ 
thú y. Việc giết mổ gia súc, gia cầm thường diễn ra 
vào ban đêm, trong khi đó lực lượng thú y mỏng 
nên công tác kiểm soát nguồn gốc động vật tại các 
cơ sở này hết sức khó khăn.

Hiện nay, Hà Nội có 732 cơ sở giết mổ gia súc, 
gia cầm, trong đó có 7 cơ sở công nghiệp, 58 cơ sở 
bán công nghiệp; thành phố mới kiểm soát được 
hơn 60% lượng sản phẩm gia súc, gia cầm tiêu thụ 
trên địa bàn, số còn lại vẫn đang bị thả lỏng. Nói 
thêm về tình trạng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 
chủ yếu nhỏ lẻ, thủ công, đa dạng, khó kiểm soát, 
theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn, hầu hết cơ sở giết mổ 
gia súc, gia cầm nằm xen kẽ trong khu dân cư, cơ 
sở hạ tầng trang thiết bị, dụng cụ không bảo đảm 
điều kiện vệ sinh thú y. Các cơ sở này thường hoạt 
động lúc nửa đêm và kết thúc vào sáng sớm nên 
khó khăn cho việc quản lý, giám sát của các cơ 
quan chức năng.

Theo thông tin từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp 
& PTNT), cả nước hiện có 456 cơ sở giết mổ gia 
súc, gia cầm tập trung và hơn 22.700 cơ sở nhỏ 
lẻ. Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long nhận 
định, từ nay đến cuối năm, nhu cầu tiêu dùng thực 
phẩm tăng cao, việc giết mổ động vật tại các địa 
phương diễn ra tự phát. Trong khi đó, một số nơi 
chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức 
về công tác quản lý, giám sát hoạt động này, chủ 
yếu giao cho lực lượng thú y cơ sở đảm nhiệm. Vì 
thế, công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm 
đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết...

Siết chặt quản lý
Để quản lý chặt nguồn gốc động vật, qua đó, 

bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho người 
tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Giám 
đốc Công ty cổ phần Lan Vinh (huyện Gia Lâm) 
Nguyễn Thị Lan đề xuất, các cơ quan chức năng 

cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong 
hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, nhất là với 
hoạt động giết mổ nhỏ lẻ, thủ công và giết mổ tại 
các chợ dân sinh; đồng thời thường xuyên thanh 
tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hoạt 
động kinh doanh, giết mổ không đúng quy định.

Trước thực trạng còn nhiều khó khăn trong 
công tác quản lý, Ngành Nông nghiệp Hà Nội tiếp 
tục rà soát, đánh giá mức độ, khả năng tiêu thụ 
sản phẩm gia súc, gia cầm trong tháng cuối năm, 
qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận 
hành chuỗi liên kết, gắn các cơ sở giết mổ với 
hộ chăn nuôi quy mô lớn. Phó Giám đốc Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, thời 
gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục tham mưu 
cho thành phố về cơ chế, chính sách khuyến khích 
đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, 
gia cầm tập trung trên địa bàn để kiểm soát chất 
lượng sản phẩm bán trên thị trường.

Xác định rõ công tác kiểm soát giết mổ động 
vật có vai trò quan trọng trong phòng, chống dịch 
bệnh, bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực 
phẩm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Phùng 
Đức Tiến yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền để chủ các cơ sở giết mổ gia súc, 
gia cầm nâng cao ý thức, chấp hành đầy đủ quy 
định về vệ sinh an toàn thực phẩm, về bảo vệ môi 
trường. Mặt khác, cần vận động chủ các cơ sở giết 
mổ ký cam kết và nghiêm chỉnh chấp hành việc 
giết mổ, kinh doanh bảo đảm điều kiện vệ sinh thú 
y, an toàn thực phẩm.

Trước mắt, để bảo đảm vệ sinh môi trường, 
phòng, chống dịch bệnh cho người và động vật, 
các cơ quan chức năng cần có biện pháp thu gom, 
xử lý rác thải, nước thải xả ra trong quá trình giết 
mổ tại các cơ sở. Về lâu dài, các địa phương cần 
tạo cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển 
cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy 
hoạch, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, vệ sinh an 
toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường…/.

NB (Theo Báo HNM)
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

BA VÌ: NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH NÔNG SẢN AN TOÀN
Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng cùng diện 

tích đất nông nghiệp lớn để phát triển các mô 
hình nông sản an toàn. Phát huy lợi thế của địa 
phương, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Ba 
Vì đã tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển 
giao khoa học kỹ thuật để nông dân xây dựng, 
phát triển các mô hình nông sản an toàn theo 
chuẩn VietGAP và hướng hữu cơ nhằm tạo ra các 
sản phẩm an toàn, cung ứng cho người tiêu dùng 
Thủ đô.

Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông 
dân huyện Ba Vì cho biết, trên cơ sở tập huấn cho 
các hộ nông dân các mô hình sản xuất nông sản 
an toàn, Hội Nông dân huyện cũng đã xây dựng 
được 30 tổ hội nghề nghiệp, xây dựng liên kết 
chuỗi và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm: 
Gà đồi Ba Vì, chè Ba Vì, Sữa Ba Vì, mật ong Ba Vì, 
thịt đà điểu Ba Vì… 

Hiện nay, huyện Ba Vì đã có 101 sản phẩm 
OCOP và trong năm 2022, huyện sẽ đăng ký cho 
31 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cho các sản phẩm 
nông sản an toàn, chất lượng. Cùng với việc hỗ 
trợ phân hạng sản phẩm OCOP, Hội Nông dân 
huyện Ba Vì cũng hỗ trợ bà con trong khâu quảng 
bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ qua các kênh 
trực tiếp và trực tuyến nhằm mở rộng thị trường 
tiêu thụ cho các sản phẩm của địa phương.

Từ những mô hình nông sản an toàn, Hội 
Nông dân huyện cũng đã phối hợp với Phòng 
kinh tế để đăng ký xây dựng thương hiệu các sản 
phẩm nông sản chủ lực của địa phương. Từ đó 
đăng ký tham gia sản phẩm OCOP và thúc đẩy 
quảng bá tiêu thụ sản phẩm tạo đầu ra ổn định, 
bền vững cho mặt hàng nông sản của Ba Vì.

Theo anh Trương Đức Hoàng, chủ trang trại 
”Con bò vàng”, xã Thụy An, huyện Ba Vì chia sẻ, 

với mục tiêu xây dựng trang trại nông nghiệp 
sinh thái, trên diện tích hơn 3ha, anh Trương Đức 
Hoàng cũng đã đầu tư cải tạo phát triển chăn nuôi 
gà đồi, vịt trời, ổi và các loại hoa quả theo hướng 
hữu cơ. Hiện nay với tổng đàn trên 5.000 con gà 
đồi và hơn 1.000 con vịt trời được trang trại chăn 
nuôi theo hướng an toàn sinh học, không sử dụng 
chất kháng sinh. Với nguồn thức ăn tự phối trộn 
không chỉ giúp trang trại giảm chi phí mà còn giúp 
tăng cường sức đề kháng cho đàn gia cầm, đảm 
bảo quy trình chăn nuôi an toàn cung ứng các sản 
phẩm nông sản sạch cho người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Hội Nông dân 
xã Thụy An, huyện Ba Vì cho biết, với diện tích 
đất nông nghiệp lớn, xã Thụy An đang tập trung 
phát triển các loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế 
cao kết hợp chăn nuôi gà đồi. Với thương hiệu 
”gà đồi Ba Vì” đang tạo dựng được uy tín và chất 
lượng sản phẩm cung ứng cho hệ thống siêu thị, 
cửa hàng tiện ích. Việc hoàn thiện được các chuỗi 
khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ sẽ giúp ngành 
nông nghiệp Hà Nội phát triển bền vững, truy 
xuất được nguồn gốc sản phẩm để đảm bảo vấn 
đề an toàn thực phẩm.

Có thể thấy, huyện Ba Vì với nhiều di tích, 
cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp rất thuận lợi cho 
hoạt động du lịch sinh thái trải nghiệm, việc xây 
dựng và phát triển các mô hình nông sản an toàn 
sẽ góp phần đảm bảo nguồn thực phẩm sạch 
cung ứng cho du khách khi đến Ba Vì và cung 
ứng cho người tiêu dùng Hà Nội các sản phẩm 
nông sản an toàn, chất lượng vì sức khỏe của 
người tiêu dùng./.

TX (Theo chinhphu.vn)

Tẩy bằng xà phòng, nước vôi hoặc thuốc tẩy: 
Dùng nước xà phòng, nước vôi 30% hoặc thuốc 
tẩy rửa để phun, dội rửa lên nền hoặc ngâm các 
dụng cụ chăn nuôi.

Sát trùng bằng thuốc sát trùng: Dùng thuốc 
sát trùng với liều lượng phù hợp. Cần kiểm tra pH 
nguồn nước trước khi pha loãng. Không được dùng 
nước cứng để pha thuốc sát trùng vì sẽ làm giảm 
hoặc làm mất tác dụng của thuốc sát trùng. Dùng 
nước có nhiệt độ phù hợp để pha loãng thuốc. Lưu 

ý thời hạn dùng thuốc và thời hạn dùng dung dịch 
thuốc sát trùng đã pha loãng. Cần đảm bảo đủ thời 
gian cho thuốc tiếp xúc với dụng cụ được sát trùng 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi phun thuốc 
sát trùng, phải mặc quần áo bảo hộ lao động.

Ðể khô: Sau khi khử trùng bằng thuốc, cần 
phải để khô dụng cụ và trang thiết bị. Với chuồng 
nuôi, thời gian để khô trước khi thả gia cầm vào là 
1 - 2 ngày, không được để khô dưới 12 giờ./.

TX (Theo nguoichannuoi.com.vn)



Số 34, ngày 10 tháng 12 năm 2022 13

Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT, dự kiến năm 
2022, Việt Nam xuất khẩu 7,2 - 7,3 triệu tấn gạo, 
trị giá 3,3 - 3,5 tỷ USD. Hiện, xuất khẩu gạo sang 
Philippines đạt hơn 2,7 triệu tấn, chiếm 45%, trị 
giá trên 1,2 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu gạo 
Việt Nam sang các thị trường kỹ tính ghi nhận tăng 
trưởng cao: Thị trường Mỹ tăng 85%, thị trường 
Liên minh châu Âu (EU) tăng 82%...

Điểm nổi bật là giá gạo xuất khẩu của Việt 
Nam tiếp tục tăng, giữ mức cao nhất thế giới, vượt 
qua Thái Lan. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, 

giá chào bán gạo xuất khẩu 5% tấm đang ở mức 
438 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn; gạo 25% tấm ở 
mức 418 USD/tấn, tăng 10 USD/ tấn. Với mức giá 
này, giá gạo Việt Nam đang nhỉnh hơn gạo Thái 
Lan cùng loại khoảng 20 USD/tấn.

Theo nhận định của các chuyên gia nông 
nghiệp, với tình hình hiện nay, dự báo giá gạo Việt 
Nam những tháng đầu năm 2023 sẽ tiếp tục giữ 
mức cao, thậm chí có thể tiếp tục tăng./.

NB (Theo Báo HNM)

GIÁ XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM CAO NHẤT THẾ GIỚI

Đối với các mặt hàng lương thực: Tuần 
qua, giá bán lẻ các mặt hàng gạo trên thị trường 
duy trì ổn định. Gạo tám Thái dao động từ 19.000 
- 22.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu giá bán vẫn 
phổ biến từ 17.000 - 18.000 đ/kg; gạo bắc thơm 
giá từ 16.000 - 17.000đ/kg. Gạo nếp cái hoa vàng 
có giá từ 27.000 - 30.000đ/kg; theo nhận định thời 
điểm cuối năm nhu cầu tiêu thụ một số mặt hàng 
gạo tẻ loại ngon và gạo nếp sẽ tăng hơi so với 
những tháng trước đó nên dự báo giá bán lẻ của 
những mặt hàng này sẽ tăng nhẹ. Đối với giá bán 
các mặt hàng đậu, đỗ hiện nay đang duy trì ổn 
định, đậu xanh tách vỏ có giá 50.000 - 55.000đ/
kg, đậu đen có giá từ 55.000 - 60.000đ/kg,..

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Trên thị 
trường giá lợn hơi xuất chuồng đang chững lại, 
giá bán tiếp tục duy trì quanh mức từ 52.000 - 
53.000đ/kg; theo Cục Xuất nhập khẩu cho biết 
hiện tổng đàn lợn trên cả nước khoảng 28,6 triệu 
con, sản lượng ước đạt 3,23 triệu tấn thịt. Nguồn 
cung đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước 
nên dự báo nhập khẩu thịt lợn sẽ không tăng đột 
biến trong thời gian tới. Tại các chợ ở Hà Nội, mặt 
hàng thịt lợn đang được bán với giá phổ biến như 
sau: Thịt ba chỉ giá từ 100.000 - 120.000 đ/kg; 
thịt mông sấn giá từ 100.000 - 110.000 đồng/kg; 
xương sườn có giá 110.000  - 120.000đ/kg, thịt bò 
có giá bán ổn định quanh mức từ 270.000 - 300.000 
đ/kg; bên cạnh đó, mặt hàng gà ta vẫn tiếp tục 
duy trì giá bán ổn định từ 130.000 - 140.000đ/kg, 
vịt hơi có giá từ 56.000 - 58.000đ/kg, vịt nguyên 
con làm sẵn có giá 75.000 - 80.000đ/kg. Đối với 

các mặt hàng thủy, hải sản giá bán duy trì ổn định. 
Cá chép giá dao động từ 60.000 - 65.000đ/kg, cá 
trắm giá từ 65.000 - 70.000đ/kg, cua đồng có giá 
từ 170.000 - 180.000đ/kg, ngao giá từ 20.000 - 
25.000 đ/kg,..

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tuần 
qua, giá bán của nhiều mặt hàng rau xanh trên thị 
trường đã tăng nhẹ, tại các chợ một số mặt hàng 
rau xanh có giá như sau: Rau cải mơ đang có giá 
từ 30.000 - 35.000đ/kg (tăng khoảng 5.000đ/kg 
so với tuần trước), rau bắp cải có giá từ 12.000 - 
15.000đ/kg, cà súp lơ có giá 12.000 - 15.000đ/cây, 
dưa chuột có giá từ 20.000 - 25.000đ/kg, cà chua 
giá 20.000 - 25.000đ/kg, rau cần giá 12.000đ/
mớ, su hào giá 8.000 - 10.000đ/củ (tăng khoảng 
4.000đ/củ),…Bên cạnh đó, giá bán các mặt hàng 
trái cây duy trì ổn định. Dưa hấu miền Nam giá 
từ 20.000 - 25.000đ/kg, Xoài cát chu, cam sành 
có giá từ 40.000 - 45.000 đ/kg; ổi giá từ 25.000 - 
30.000đ/kg, quýt Sài Gòn có giá 55.000 - 60.000đ/
kg, cam Cao Phong có giá 40.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Thời điểm hiện tại, 
nhu cầu sử dụng phân bón không cao, tuy nhiên 
trên thị trường giá các mặt hàng vật tư nông 
nghiệp và phân bón vẫn duy trì ở mức cao. Đạm 
urê ngoại có giá từ 20.000 - 21.000đ/kg, NPK Văn 
Điển 5.10.3 giá bán 6.000đ/kg, Kali giá 18.500 - 
19.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 5.600đ/kg./.

NB (TH)
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Ngày 08 tháng 12 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Thạch 

Đà- 
Mê 

Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ Vân 
Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ Vồi-
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân Loại 1 8.500 9.000 8.500 8.000 8.500 8.500 9.000 9.000 8.500 8.500

2 Gạo Khang 
Dân Loại 1 12.500 12.500 12.000 12.000 13.000 12.000 12.500 13.000 12.000 12.500

3 Gạo bắc thơm Loại 1 16.000 16.500 16.000 16.000 15.500 16.000 16.500 16.500 15.500 15.500

4 Gạo Xi 23 Loại 1 14.000 15.000 14.000 15.000 14.000 14.000 14.500 14.500 14.000 14.000

5 Gạo Điện Biên Loại 1 17.000 18.000 17.500 17.500 17.000 17.000 18.000 18.000 17.500 18.000

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 16.500 17.000 17.500 17.500 16.500 16.500 17.500 17.500 17.000 17.500

7 Gạo tám Thái Loại 1 20.000 20.000 18.000 20.000 18.000 18.000 22.000 20.000 19.000 19.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng Loại 1 29.000 30.000 29.000 29.000 29.000 29.000 30.000 30.000 28.000 29.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 33.000 32.000 33.000 32.000 33.000 34.000 32.000 33.000

10 Đậu tương Loại 1 28.000 29.000 28.000 29.000 28.000

11 Đậu xanh 
có vỏ Loại 1 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 52.000 50.000 50.000 50.000

12 Lạc nhân Loại 1 60.000 60.000 60.000 60.000 58.000 58.000 60.000 58.000 55.000 60.000

13 Đậu đen Loại 1 53.000 55.000 52.000 50.000 55.000  50.000 55.000 50.000 50.000 50.000

14 Ngô hạt Loại 1 9.000 9.500 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
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Ngày 08 tháng 12 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại Mê 

Linh
Hà 

Đông
Sơn 
Tây

Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín

Từ 
Liêm

Long 
Biên

Đông 
Anh

Thanh 
Trì

1 Đạm urê ngoại Loại 1 20.000 21.000 21.000 20.000 21.000 20.000 20.000 21.000 20.000 21.000

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển Loại 1 7.000 7.500 6.500 6.500 7.000 7.000 6.500 7.000 7.000 6.500

3 Kali Loại 1 18.500 19.000 19.000 19.000 18.500 18.500 19.000 18.500 19.000 18.500

4 Lân Văn Điển Loại 1 5.500 5.500 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.400 5.500

5 Lúa giống 
Khang dân Loại 1 18.000 20.000 18.000 18.000 18.000 19.000 19.000 18.000 18.000

6 Lúa giống 
Thiên ưu 8 35.000 35.000 36.000 35.000 35.000 35.000 34.000

7 Lúa giống
Bắc thơm Loại 1 25.000 25.000 24.000 25.000 25.000 25.000

8 Lúa nếp 97 Loại 1 22.500 22.000 23.000 23.000 23.000 23.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm Loại 1 40.000 40.000 45.000 80.000 50.000 50.000 80.000 50.000 45.000 40.000

10 Giống cây Xoài 
(Cát, Đài Loan) Loại 1 25.000 45.000 35.000 45.000 65.000 30.000 60.000 35.000 35.000 30.000

11 Giống cây 
Na Thái Loại 1 40.000 27.000 35.000 65.000 35.000 50.000 35.000 35.000 35.000

12 Giống cây 
bưởi Diễn Loại 1 25.000 35.000 25.000 35.000 50.000 35.000 45.000 30.000 35.000 30.000

13 Cây chanh tứ
quý, không hạt Loại 1 30.000 30.000 50.000 35.000 55.000 40.000 35.000 35.000

14 Ổi Đài Loan Loại 1 20.000 27.000 70.000 50.000 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000

15 Nhãn chín 
muộn Loại 1 35.000 50.000 35.000 40.000 35.000 50.000 30.000 30.000 35.000

16 Lợn giống siêu 
(7-8kg) Loại 1 1.100.000 1.200.000 1.100.000 1.200.000 1.200.000 1.100.000

17 Vịt giống lai bơ Loại 1 9.000 10.000 9.000 10.000 11.000 9.000 11.000

18 Giống ngan 
Pháp (đực) Loại 1 16.000 14.000 15.000 15.000 15.000 16.000

19 Giống gà mía Loại 1 12.000 11.000 11.000 10.000 11.000 15.000 14.000 10.500 10.000

20 Giống gà ta lai Loại 1 13.000 13.000 12.000 13.000 13.000 10.000 16.000 13.000 13.000 12.000
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Ngày 08 tháng 12 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Loại

Chợ 
Thạch 

Đà- Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn 
mông sấn Loại 1 95.000 100.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

2 Thịt lợn 
nạc thăn Loại 1 110.000 110.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 110.000 100.000 100.000

3 Thịt lợn 
ba chỉ Loại 1 110.000 120.000 110.000 110.000 110.000 110.000 120.000 120.000 110.000 110.000

4 Thịt bò thăn Loại 1 280.000 300.000 280.000 280.000 260.000 260.000 280.000 300.000 280.000 280.000

5 Thịt bò 
mông Loại 1 260.000 280.000 260.000 260.000 250.000 250.000 260.000 280.000 260.000 270.000

6 Gà ta hơi Loại 1 110.000 130.000 120.000 110.000 120.000  120.000 120.000 130.000 120.000 120.000

7
Gà ta 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 140.000 160.000 150.000 140.000 150.000 150.000 160.000 160.000 150.000 150.000

8 Gà công 
nghiệp hơi Loại 1  45.000 50.000 45.000 40.000 42.000 42.000 42.000 42.000

9
Gà CN 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 65.000 75.000 60.000 65.000 60.000 65.000 65.000 70.000 65.000 65.000

10 Vịt hơi Loại 1 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000 55.000 60.000 60.000 60.000 55.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn Loại 1 75.000 80.000 80.000 80.000 80.000 70.000 80.000 80.000 80.000 70.000

12 Ngan hơi Loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000  60.000 60.000 65.000 65.000 60.000 60.000

13
Ngan 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 80.000 85.000 80.000 80.000 80.000 80.000 85.000 80.000 80.000 80.000

14 Trứng gà ta 
(quả) Loại 1 4.000 4.500 4.000 3.800 3.800 3.800 4.500 4.500 4.000 4.200

15 Trứng vịt 
(quả) Loại 1 3.100 3.300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.000 3.000 3.000

16 Cá chép > 
1kg Loại 1 55.000 60.000 55.000 55.000 55.000 55.000 60.000 60.000 55.000 55.000

17 Cá trắm > 
2kg Loại 1 65.000 70.000 65.000 65.000 65.000 65.000 70.000 65.000 65.000 65.000

18 Cá quả Loại 1 120.000 140.000 120.000 120.000 120.000 130.000 140.000 140.000 120.000 120.000

19 Ngao Loại 1 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000

20 Tôm sú Loại 1 650.000 750.000 550.000 650.000 650.000 550.000 560.000

21 Cua đồng Loại 1 170.000 180.000 170.000 170.000 170.000 170.000 180.000 180.000 160.000 170.000
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Ngày 08 tháng 12 năm 2022
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Thạch 

Đà 
-Mê 
Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi - 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Cam sành Loại 1 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam Loại 1 20.000 20.000 18.000 18.000 20.000 18.000 22.000 20.000 20.000 20.000

3 Mít thái Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000

4 Xoài cát chu Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

5 Đu đủ Loại 1 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

6 Quýt Sài Gòn Loại 1 35.000 40.000 35.000 40.000 35.000 35.000 45.000 40.000 35.000 40.000

7 Na Loại 1 50.000 55.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 55.000 50.000 50.000

8 Thanh long 
ruột đỏ Loại 1 35.000 35.000 30.000 35.000 35.000 3.000 40.000 40.000 35.000 35.000

9 Nho Loại 1 80.000 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 100.000 100.000 80.000 80.000

10 Cà chua Loại 1 18.000 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000 20.000 20.000 18.000 18.000

11 Bí đao Loại 1 15.000 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 17.000 17.000 15.000 15.000

12 Khoai tây Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000

13 Rau cải ngọt Loại 1 15.000 16.000 17.000 16.000 16.000 16.000 16.000 17.000 16.000 17.000

14 Rau muống 
(mớ) Loại 1 6.000 7.000 5.000 6.000 5.000 6.000 7.000 7.000 6.000 6.000

15 Cải mơ Loại 1 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 5.000 6.000

16 Dưa chuột Loại 1 20.000 22.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22.000 22.000 20.000 20.000

17 Bắp cải Loại 1 13.000 15.000 13.000 13.000 13.000 12.000 15.000 15.000 13.000 15.000

18 Rau ngót Loại 1 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 5.000 5.000

19 Hoa hồng đỏ 
(bông) Loại 1 6.000 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 8.000 8.000 6.000 7.000

20 Hoa ly hồng 
(cành) Loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

21 Hoa cúc vàng
(bông) Loại 1 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000   6.000 6.000 5.000 5.000



Sản xuất & Thị trường18

 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 08 tháng 12 năm 2022

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Loại Yên Bái Lào Cai Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 8.300 8.500 8.500

2 Đậu t ương Loại 1 29.000 30.000 29.000

3 Đậu đen tách vỏ Loại 1 50.000 50.000 50.000

4 Lạc nhân Loại 1 50.000 50.000 50.000

5 Miến dong Loại 1 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi Loại 1 52.000 52.000 53.000

7 Thịt ba chỉ Loại 1 110.000 110.000 120.000

8 Gà ta hơi Loại 1 110.000 110.000 120.000

9 Vịt hơi Loại 1 45.000 45.000 50.000

10 Thịt bò thăn Loại 1 280.000 270.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) Loại 1 4.000 4.000 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 8.000 7.000 7.000

13 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 18.000 18.000 18.000

14 Na Loại 1 50.000 50.000 50.000

15 Đu đủ Loại 1 10.000 10.000 10.000

16 Khoai tây Loại 1 18.000 18.000 18.000

17 Dưa chuột Loại 1 20.000 20.000 20.000

18 Chanh (quả tươi) Loại 1 20.000 20.000 20.000

19 Cà chua Loại 1 18.000 18.000 20.000

20 Tỏi ta khô Loại 1 55.000 55.000 60.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX sản xuất kinh 
doanh gốm sứ 

Tân Thịnh
Đại diện: 

Trần Đức Tân

Số nhà 151, ngõ gốm, 
thôn 5, xã Bát Tràng, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0913.375.365

Chuyên cung cấp bộ sản phẩm gốm men 
suối ngọc. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP. 

2

Công ty TNHH 
Mỹ nghệ Hoa Sơn

Đại diện: 
Nguyễn Văn Trung

Thôn Phú Vinh, 
xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0912.388.914

Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre 
đan như lọ hoa đan mây, túi mây đan…
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP. 

3

Công ty CP Sản xuất 
và Dịch vụ thương 

mại An Huy
Đại diện:

Đỗ Hùng Chiêu

Thôn Hạ Thái, 
xã Duyên Thái, huyện 
Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 0904.585.159

Chuyên kinh doanh hộp sơn mài gắn 
sừng, hộp sơn mài gắn trai. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

4

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Lương Đức

Đại diện:
Nguyễn Lương Đức

Thôn Giẽ Hạ, 
xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0913.372.745

Chuyên cung cấp các sản phẩm giày da: 
giầy công sở, giầy đá bóng… Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH 
Tỏi đen Việt Nam

Đại diện:
Đỗ Khắc Hoạch

Xã Cổ Loa, 
huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0243.8800.768

Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP. 

2

Công ty cổ phần 
nghiên cứu chế biến 
nông sản, thực phẩm 
công nghệ cao Vạn An

Đại diện:
Trần Trung Anh

Số 15, ngõ 117 Thái Hà, 
phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 0243.857.0659

Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo 
khô Vạn An, rượu đông trùng hạ thảo, 
sữa can xi ngựa bạch… Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

3

Hộ kinh doanh 
Quý Thảo
Đại diện: 

Kiều Văn Quý

Xã Đường Lâm, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0979.574.652

Chuyên cung cấp kẹo lạc cao Quý 
Thảo, kẹo dồi phủ vừng Quý Thảo. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.  

4

Cơ sở sản xuất 
Chiến Tấn
Đại diện:

Nguyễn Thị Gấm

Thôn Cổ Hoàng, 
xã Hoàng Long, 

huyện Phú Xuyên, 
Hà Nội

ĐT: 0977.308.038

Chuyên cung cấp kẹo lạc, kẹo dồi. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP. 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh vật 
tư nông nghiệp

Đại diện: 
Trần Thị Thu Trang

Xã Vân Hà, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0984.188.618

Chuyên cung cấp các loại vật tư nông 
nghiệp phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ 
và một số khu vực lân cận.

2

Hộ kinh doanh 
thức ăn chăn nuôi

Đại diện: 
Doãn Thị Chiến

Xã Vân Hà, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0388.646.252

Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi phục 
vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số 
khu vực lân cận.

3
Đại lý gạo
Đại diện: 

Chu văn Tuyến

Xóm Chằm, 
xã Chàng Sơn, huyện 
Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0969.163.202

Chuyên cung cấp các loại gạo phục vụ 
địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu 
vực lân cận. 

4
Đại lý gạo
Đại diện: 
Chu Bốn

Xã Chàng Sơn, 
huyện Thạch Thất, 

Hà Nội
ĐT: 0342.475.859

Chuyên cung cấp các loại gạo phục vụ 
địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu 
vực lân cận. 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất 
chè búp khô

Đại diện: 
Nguyễn Hoàng Vững

Xã Yên Bài, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0969.623.173

Chuyên sản xuất, chế biến, cung cấp 
sản phẩm chè búp khô chất lượng 
phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu 
vực lân cận. 

2

HTX rau quả sạch 
Huy Hùng
Đại diện: 

Nguyễn Quang Hùng

Xã Chu Minh, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0392.426.863

Chuyên sản xuất, cung cấp các sản 
phẩm rau, củ, quả sạch theo mùa 
phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu 
vực lân cận.

3

Cơ sở sản xuất 
rau an toàn

Đại diện: 
Nguyễn Khắc Thắng

Thôn Tiền Lệ, 
xã Tiền Yên, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0347.587.672

Chuyên cung cấp rau an toàn phục vụ 
địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu 
vực lân cận.

4

Cơ sở sản xuất 
rau an toàn

Đại diện: 
Nguyễn Khắc Mưu

Thôn Tiền Lệ, 
xã Tiền Yên, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT: 0901.152.001

Chuyên cung cấp rau an toàn phục vụ 
địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu 
vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI  
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Xuân Khanh

Xã Phú Châu, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0945.691.429

Chuyên chăn nuôi bò giống, bò thịt BBB, 
dê thịt phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và 
một số khu vực lân cận. 

2
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Bùi Thị Minh Anh

Xã Thái Hòa, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0384.357.750

Chuyên chăn nuôi gà thịt phục vụ khu vực 
huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

3
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Đắc Văn

Xã Phú Châu, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0394.572.386

Chuyên chăn nuôi gà thịt phục vụ khu vực 
huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

4
Trang trại chăn nuôi

Đại diện:
Đặng Văn Huấn

Xã Xuân Đình, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội
ĐT: 0973.911.568

Chuyên chăn nuôi gà thả vườn phục vụ 
khu vực huyện Phúc Thọ và một số khu 
vực lân cận. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH MTV sản 
xuất và thương mại 

Phát Đạt
Đại diện: 

Nguyễn Văn Tuấn

Số 78 đường 
Trường Chinh, 

phường Đồng Xuân, 
thị xã Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 0989.782.688

Chuyên cung cấp thịt lợn an toàn. Sản 
phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm.     

2

HTX chè Trung
Du Tân Cương

Đại diện:
Nguyễn Thanh Dương

Xóm Hồng Thái 2, 
xã Tân Cương, 

TP. Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0983.359.121

Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm 
đã được chứng nhận đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm.    

3
Công ty TNHH Huy Cúc

Đại diện: 
Dương Quốc Huy

Phường Thắng Lợi, 
thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0912.885.556

Chuyên cung cấp trà Huy Cúc. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

4

Công ty CP chè 
Hà Thái – Thái Nguyên

Đại diện:
Nguyễn Thị Hiền

Xã Hà Thượng, 
huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0976.744.898

Chuyên cung cấp đinh đinh trà, Hà Thái 
trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.


